
1 2 4 6

1 Phạm Quốc Anh 14 15 2015-09-16

2 Lương Văn Anh 9 10 2016-05-16

3 Lâm Văn Ánh 14 15 2016-01-16

4 Trương Công Bằng 12 13 2015-12-16

5 Trương Văn Bằng 15 16 2016-01-16

6 Nguyễn Hòa Bình 13 14 2016-04-16

7 Lê Ngọc Cẩn 31 32 2016-02-16

8 Nguyễn Văn Chiếu 30 31 2016-04-16

9 Nguyễn Văn Chu 12 13 2016-05-16

10 Lê Hiến Chương 23 24 2016-06-16

11 Đặng Thị Dung 11 12 2016-04-16

12 Bùi Ngọc Dũng 7 8 2016-08-16

13 Nguyễn Thị Tâm Đan 10 11 2016-05-16

14 Nguyễn Thị Anh Đào 6 7 2016-08-16

15 Phan Thị Anh Đào 18 19 2016-01-16

16 Nguyễn Văn Đạt 21 22 16/2/2016
Thôi hưởng từ 

1/4/2016

17 Trần Quang Đăng 7 8 2016-07-16

18 Đoàn Văn Đẹt 6 7 2016-03-16

19 Lê Sĩ Minh Điền 8 9 2016-01-16

20 Nguyễn Quý Đông 13 14 2016-04-16

21 Nguyễn Ngọc Long Giang 7 8 2016-07-16

22 Nguyễn Hồng Hải 11 12 2016-03-16

23 Phạm Hồng Hạnh 8 9 2016-02-16

24 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 8 9 2016-03-16

25 Lê Đắc Hảo 12 13 2016-02-16

26 Lương Hoàng Hên 12 13 2015-10-16

27 Nguyễn Thị Kim Hiền 12 13 2016-01-16

28 Phan Thị Thanh Hiền 11 12 2015-10-16

29 Mai Thị Hoa 15 16 2015-12-16

30 Lê Thanh Hòa 16 17 2016-02-16

31 Thạch Sôm Sô Hoách 11 12 2015-10-16

32 Nguyễn Văn Hoàn 12 13 2015-09-16

33 Đặng Văn Hợi 12 13 2015-12-16

34 Trần Quang Huy 9 10 2016-08-16

35 Huỳnh Quốc Huy 12 13 2015-12-16
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36 Trịnh Thị Thanh Hương 12 13 2015-11-16

37 Trương Quốc Khang 7 8 2016-03-16

38 Nguyễn Viết Khánh 14 15 2016-04-16
Thôi hưởng từ 

16/6/2016

39 Nguyễn Đức Khiêm 12 13 2015-11-16

40 Đào Duy Khơi 12 13 2016-05-16

41 Đặng Hữu Lợi 11 12 2016-03-16

42 Đinh Hoài Luân 11 12 2016-03-16

43 Trịnh Công Luận 10 11 2015-12-16

44 Đỗ Thị Ngọc Mai 18 19 2016-01-16

45 Huỳnh Phước Minh 16 17 2016-01-16

46 Nguyễn Văn Mười 10 11 2015-11-16

47 Ngô Hồng Năng 12 13 2016-01-16

48 Nguyễn Chính Nghĩa 12 13 2016-08-16

49 Nguyễn Hữu Nghĩa(XD) 13 14 2016-07-16

50 Nguyễn Hữu Nghĩa(CB) 12 13 2016-06-16

51 Võ Thanh Nhân 14 15 2015-11-16

52 Giang Minh Nhựt 30 31 2016-07-16

53 Nguyễn Doãn Nội 8 9 2015-09-16

54 Trương Hoàng Phiếu 12 13 2016-02-16

55 Tô Mai Phong 27 28 2016-06-16

56 Nguyễn Đạt Phương 9 10 2016-05-16

57 Lê Trần Khánh Phương 14 15 2015-11-16

58 Liêu Thị Thanh Phượng 15 16 2016-01-16
Thôi hưởng từ 

16/6/2016

59 Nguyễn Thị Phượng 9 10 2016-08-16

60 Vũ Xuân Quang 18 19 2015-12-16
Thôi hưởng từ 

16/4/2016

61 Nguyễn Văn Sau 13 14 2016-05-16

62 Lý Thị Ngọc Sương 8 9 2016-03-16

63 Lê Minh Tân 12 13 2015-10-16

64 Phạm Hồng Thái 15 16 2016-01-16

65 Nguyễn Ngọc Thanh 11 12 2015-10-16

66 Nguyễn Hữu Thành 8 9 2015-09-16

67 Nguyễn Thị Bích Thảo 6 7 2016-02-16

68 Trần Thanh Thảo 9 10 2016-04-16

69 Hoàng Công Thiện 10 11 2016-02-16

70 Phan Tấn Thọ 14 15 2016-06-16

71 Nguyễn Văn Thu 7 8 2015-09-16

72 Nguyễn Thanh Thủy 10 11 2016-06-16

73 Huỳnh Thị Hồng Thúy 10 11 2016-03-16
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74 Nguyễn Anh Thư 8 9 2015-09-16

75 Lê Quốc Tiến 13 14 2016-06-16

76 Đặng Văn Tiến 7 8 2016-04-16

77 Lương Phước Toàn 9 10 2015-09-16

78 Nguyễn Thị Trang 8 9 2015-09-16

79 Lê Minh Diệu Trân 8 9 2015-09-16

80 Nguyễn Văn Trung 14 15 2016-08-16

81 Lê Tấn Truyền 12 13 2016-03-16

82 Đặng Văn Truyền 22 23 2016-03-16
Thôi hưởng từ 

1/4/2016

83 Phạm Anh Tuấn 16 17 2015-12-16

84 Giang Văn Tuyền 6 7 2016-02-16

85 Lê Phương Anh Võ 7 8 2015-09-16

86 Nguyễn Văn Xuân 15 16 2016-01-16

87 Trương Thị Hồng Nga 5 6 2015-11-16

88 Lâm Ngọc Phước 5 6 2016-07-16

89 Cao Văn Tuấn 5 6 2016-06-16

90 Nguyễn Thị Ngọc Thu 5 6 2016-06-16

91 Nguyễn Tiến Dũng 5 6 2016-01-16

92 Lê Trọng Long 5 2015-12-07 Hưởng lần đầu

93 Võ Minh Trường 5 2016-03-16 Hưởng lần đầu

94 Nguyễn Văn Suôs 5 2016-04-01 Hưởng lần đầu

95 Trịnh Đức An 5 2016-04-19 Hưởng lần đầu

96 Dương Thị Kim Soa 5 2016-05-04 Hưởng lần đầu

97 Nguyễn Thanh Trúc 5 2016-05-05 Hưởng lần đầu

98 Trương Mỹ Phẩm 5 2016-05-05 Hưởng lần đầu

99 Trần Thị Ngọc Hoa 5 2016-05-05 Hưởng lần đầu

100 Trần Lan Phương Thảo 5 2016-05-05 Hưởng lần đầu

101 Nguyễn Kinh Ngoan 5 2016-05-05 Hưởng lần đầu

102 Huỳnh Kim Thừa 5 2016-05-05 Hưởng lần đầu

103 Đào Thị Lan Phương 5 2016-05-04 Hưởng lần đầu

104 Phan Ngọc Nhã 5 2016-08-26 Hưởng lần đầu

105 Võ Thị Vân Na 5 2016-08-26 Hưởng lần đầu


